
2. Danh sách sinh viên có điểm học phần không thay đổi 

2.1. Giảng viên đã xem lại bài thi 

TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

1. 17020499 Phạm Minh Đức QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC MAT1093 1 Đại số TS.Nguyễn Bích Vân 

2. 19020568 Khổng Quang Linh QH-2019-I/CQ-K2 ELT2028 2 Chuyên nghiệp trong công nghệ PGS.TS.Đặng Thế Ba 

3. 19020743 Nguyễn Tài Phúc QH-2019-I/CQ-E EET2002 1 Hóa học nhiên liệu TS.Trần Mậu Danh 

4. 19020780 Hoàng Huy Tuấn QH-2019-I/CQ-E EET2002 1 Hóa học nhiên liệu TS.Trần Mậu Danh 

5. 20020227 Bùi Đức Huy QH-2020-I/CQ-A-T 
INT3401 1 Trí tuệ nhân tạo 

PGS.TS.Nguyễn Thị Nhật 
Thanh 

EMA2021 2 Linh kiện bán dẫn và vi mạch ThS.Phạm Đình Tuân 

6. 20020232 Nguyễn Quang Khải QH-2020-I/CQ-M-CLC3 EMA2023 21 Kỹ thuật số TS.Bùi Trung Ninh 

7. 20020567 Lê Thị Vân QH-2020-I/CQ-A-G AGT3022 1 
Công nghệ tế bào động và thực 
vật 

TS.TS.Hoàng Thị Giang; 
TS.Nguyễn Khánh Vân 

8. 20020673 Nguyễn Quang Huy QH-2020-I/CQ-K ELT3047 1 Kiến trúc máy tính TS.Hoàng Gia Hưng 

9. 20020803 Phạm Quang Hưng QH-2020-I/CQ-E EET2002 1 Hóa học nhiên liệu TS.Trần Mậu Danh 

10. 20020813 Dương Văn Long QH-2020-I/CQ-E EET2002 1 Hóa học nhiên liệu TS.Trần Mậu Danh 

11. 20020823 Giang Hải Nam QH-2020-I/CQ-E EPN 2002 1 Kỹ thuật hóa học và ứng dụng 
PGS.TS.Nguyễn Phương 
Hoài Nam 

12. 20020840 Đinh Trọng Thăng QH-2020-I/CQ-E EET2002 1 Hóa học nhiên liệu TS.Trần Mậu Danh 

13. 20020858 Hoàng Huy Anh Tuấn QH-2020-I/CQ-V EPN2001 1 
Các phương pháp phân tích vật 
liệu 

PGS.TS.Nguyễn Phương 
Hoài Nam 

14. 20020874 Trần Văn Bắc QH-2020-I/CQ-H EMA2038 1 Nhiệt động lực học kỹ thuật PGS.TS.Nguyễn Thế Hiện 

15. 20020892 Vũ Trường Giang QH-2020-I/CQ-H EMA2038 1 Nhiệt động lực học kỹ thuật PGS.TS.Nguyễn Thế Hiện 

16. 20020897 Hà Hữu Hiếu QH-2020-I/CQ-H EMA2038 1 Nhiệt động lực học kỹ thuật PGS.TS.Nguyễn Thế Hiện 

17. 20020907 Đỗ Thị Huyền QH-2020-I/CQ-H EMA2038 1 Nhiệt động lực học kỹ thuật PGS.TS.Nguyễn Thế Hiện 

18. 20021111 Phan Tiến Đạt QH-2020-I/CQ-M-CLC1 EMA3062E 20 Điều khiển PLC TS.Hoàng Văn Mạnh 

19. 20021137 Phạm Việt Hoàng QH-2020-I/CQ-M-CLC1 EMA3084E 20 Vi xử lý và vi điều khiển PGS.TS.Phạm Mạnh Thắng 

20. 20021143 Nguyễn Duy Hưng QH-2020-I/CQ-M-CLC1 EMA3062E 20 Điều khiển PLC TS.Hoàng Văn Mạnh 

21. 20021164 Ngô Đức Nam QH-2020-I/CQ-M-CLC1 EMA2023 21 Kỹ thuật số TS.Bùi Trung Ninh 

22. 20021205 Hoàng Anh Tuấn QH-2020-I/CQ-M-CLC3 EMA3062E 20 Điều khiển PLC TS.Hoàng Văn Mạnh 

23. 20021517 Ngô Minh Đức 
QH-2020-I/CQ-Đ-A-
CLC1 

ELT2036E 20 Kỹ thuật điện từ TS.Trần Cao Quyền 

24. 21020109 Nguyễn Tuấn Minh QH-2021-I/CQ-T-CLC ELT2035 23 Tín hiệu và hệ thống TS.Lê Vũ Hà 

25. 21020127 Hà Công Nga QH-2021-I/CQ-C-B INT2208 1 Công nghệ phần mềm TS.Trần Hoàng Việt 

26. 21020136 Trần Quang Duy QH-2021-I/CQ-K ELT2030 1 Kỹ thuật điện ThS.Trần Như Chí 



TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

27. 21020427 Nguyễn Nhật Anh QH-2021-I/CQ-K INT2204 1 Lập trình hướng đối tượng TS.Tô Văn Khánh 

28. 21020512 Mai Ngọc Duy 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC2 

EPN1096 29 Vật lý đại cương 2 
TS.Lê Việt Cường; 
ThS.Hồ Anh Tâm 

29. 21020596 Nguyễn Đức Trí QH-2021-I/CQ-M-CLC1 EMA 2011 20 Phương pháp tính trong kỹ thuật TS.Nguyễn Văn Quang 

30. 21020936 Bùi Bá Quyền QH-2021-I/CQ-K INT2211 2 Cơ sở dữ liệu GVC.ThS.Vũ Bá Duy 

31. 21020969 Dương Nguyên Đạt QH-2021-I/CQ-V EPN2029 1 Khoa học vật liệu đại cương 
GS.TS.Nguyễn Năng Định; 
TS.Phan Thế Long 

32. 21020999 Hoàng Bảo Long QH-2021-I/CQ-E EMA2038 2 Nhiệt động lực học kỹ thuật PGS.TS.Nguyễn Thế Hiện 

33. 21021348 Lê Quý Như Ngọc QH-2021-I/CQ-M-CLC2 EMA 2011 20 Phương pháp tính trong kỹ thuật TS.Nguyễn Văn Quang 

34. 21021356 Dương Danh Quân QH-2021-I/CQ-M-CLC2 EMA2023 20 Kỹ thuật số TS.Bùi Trung Ninh 

35. 21021369 Trần Đức Thành QH-2021-I/CQ-M-CLC3 EMA 2011 21 Phương pháp tính trong kỹ thuật TS.Trần Thanh Hải 

36. 21021460 Quách Mạnh Cường 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC3 

EPN1096 30 Vật lý đại cương 2 
TS.Bùi Đình Tú; TS.Phan 
Thế Long 

37. 21021476 
Nguyễn Đình Thành 
Đạt 

QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC2 

INT2208E 22 Công nghệ phần mềm TS.Tô Văn Khánh 

38. 21021549 Hoàng Quốc Tuấn 
QH-2021-I/CQ-C-A-
CLC2 

EPN1096 29 Vật lý đại cương 2 
TS.Lê Việt Cường; 
ThS.Hồ Anh Tâm 

39. 21021577 Vũ Trung Đức 
QH-2021-I/CQ-Đ-A-
CLC2 

ELT3046E 21 Mạng truyền thông máy tính 1 
PGS.TS.Nguyễn Nam 
Hoàng; TS.Lâm Sinh Công 

40. 22021117 Nguyễn Tân Nguyên QH-2022-I/CQ-C-CLC MAT1041 2 Giải tích 1 PGS.TS.Trần Thu Hà 

41. 22021501 Phạm Quốc Công QH-2022-I/CQ-A-T MAT1042 6 Giải tích 2 GS.TS.Nguyễn Đình Kiên 

42. 22021549 Cao Văn Mạnh QH-2022-I/CQ-A-T MAT1042 6 Giải tích 2 GS.TS.Nguyễn Đình Kiên 

43. 22021564 Hà Đại Dương QH-2022-I/CQ-A-T MAT1042 6 Giải tích 2 GS.TS.Nguyễn Đình Kiên 

44. 22021585 Bùi Trọng Bảo Long QH-2022-I/CQ-A-T EPN1096 6 Vật lý đại cương 2 
TS.Nguyễn Đức Cường; 
 ThS.Vũ Nguyên Thức 

45. 22022102 Vũ Đình Vương QH-2022-I/CQ-K1 ELT2030 1 Kỹ thuật điện ThS.Trần Như Chí 

46. 22022153 Đỗ Thành Hưng QH-2022-I/CQ-K2 EPN1096 8 Vật lý đại cương 2 
PGS.TS.Nguyễn Kiên 
Cường 

47. 22022163 Đỗ Nhất Anh QH-2022-I/CQ-K2 
MAT1042 7 Giải tích 2 PGS.TS.Trần Thu Hà 

ELT2030 2 Kỹ thuật điện ThS.Hoàng Bảo Anh 

48. 22022183 Nguyễn Quốc Cường QH-2022-I/CQ-K2 EPN1096 8 Vật lý đại cương 2 
PGS.TS.Nguyễn Kiên 
Cường 

49. 22022208 Dương Trung Hiếu QH-2022-I/CQ-K2 EPN1096 8 Vật lý đại cương 2 
PGS.TS.Nguyễn Kiên 
Cường 

50. 22022209 Nguyễn Quốc Mạnh QH-2022-I/CQ-K1 PHI1002 2 Chủ nghĩa xã hội khoa học PGS.TS.Phạm Công Nhất 

51. 22022628 Vũ Đình Quang Huy QH-2022-I/CQ-AI2 INT2210 4 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TS.Trần Quốc Long 



TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

52. 22023104 Nguyễn Nhật Minh QH-2022-I/CQ-V EPN2029 1 Khoa học vật liệu đại cương 
GS.TS.Nguyễn Năng Định; 
TS.Phan Thế Long 

53. 22023134 Nguyễn Hải Long QH-2022-I/CQ-V Epn2054 2 Cơ - Nhiệt TS.Hồ Thị Anh 

54. 22024567 Hoàng Linh QH-2022-I/CQ-T-CLC MAT1042 28 Giải tích 2 PGS.TS.Nguyễn Việt Khoa 

55. 22026161 Lê Công Minh QH-2022-I/CQ-M-CLC EPN1096 21 Vật lý đại cương 2 PGS.TS.Nguyễn Thế Hiện 

56. 22026506 Đoàn Trung Hiếu QH-2022-I/CQ-J MAT1041 1 Giải tích 1 PGS.TS.Lã Đức Việt 

57. 22026513 Trần Trung Hiếu QH-2022-I/CQ-J MAT1041 1 Giải tích 1 PGS.TS.Lã Đức Việt 

58. 22026542 Nguyễn Xuân Bách QH-2022-I/CQ-J JAP4022 1 Tiếng Nhật 1B Công ty Framgia VN 

59. 22027161 Nguyyn Bảo Khánh QH-2022-I/CQ-A-E MAT1093 1 Đại số TS.Nguyễn Bích Vân 

60. 22028115 Hoàng Duy Hưng 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC2 

EPN1096 25 Vật lý đại cương 2 
TS.Bùi Đình Tú; TS.Phan 
Thế Long 

61. 22028161 
Nguyễn Duy Anh 
Quốc 

QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC2 

EPN1096 25 Vật lý đại cương 2 
TS.Bùi Đình Tú; TS.Phan 
Thế Long 

62. 22028163 Nguyễn Bá Thịnh 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC1 

MAT1042 24 Giải tích 2 TS.Trần Thanh Hải 

63. 22028167 Hoàng Văn Phi 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC4 

MAT1042 27 Giải tích 2 
GVC.ThS.Nguyễn Quang 
Vinh 

64. 22028267 Lê Minh Đức 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC2 

EPN1096 24 Vật lý đại cương 2 
PGS.TS.Nguyễn Kiên 
Cường 

65. 22028314 Trương Minh Việt 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC3 

EPN1096 21 Vật lý đại cương 2 PGS.TS.Nguyễn Thế Hiện 

66. 22028319 Nguyễn Chí Huy 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC2 

BSA2002 21 Nguyên lý marketing GVC.TS.Lê Thị Hải Hà 

Danh sách gồm 66 sinh viên./. 

2.2. Giảng viên không đồng ý xem lại bài thi 

TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

1. 19020863 Đỗ Thị Trang QH-2019-I/CQ-H EMA3023 1 
Dòng chảy trong môi 

trường rỗng 
PGS.TS.Nguyễn Thế Đức 

Danh sách gồm 01 sinh viên./. 

  



 

2.3. Sinh viên gửi đơn quá thời gian quy định 

TT Mã SV Họ và tên Lớp khóa học Mã LHP Học phần Giảng viên 

1 19021200 Lê Văn Vinh QH-2019-I/CQ-A-E ELT3060 1 Kỹ thuật cao tần TS.Trần Cao Quyền 

2 20020990 Lê Thanh Hiến QH-2020-I/CQ-XD1 CTE4001 1 
Đồ án 1: Tính toán sức 
bền vật liệu và Kết cấu 

PGS.TS.Đào Như Mai; 
TS.Dương Tuấn Mạnh 

3 20021093 Đỗ Viết Chính QH-2020-I/CQ-M-CLC2 EMA3062E 20 Điều khiển PLC TS.Hoàng Văn Mạnh 

4 21021210 Nguyễn Tường Mạnh QH-2021-I/CQ-XD1 CTE2010 1 Cơ học đất 
TS.Nguyễn Văn Bắc; 
TS.Nguyễn Tiến Dũng 

5 22022627 Lê Thành Đạt QH-2022-I/CQ-AI1 INT2210 4 
Cấu trúc dữ liệu và giải 
thuật 

TS.Trần Quốc Long 

6 22028108 Nguyễn Thành Phát 
QH-2022-I/CQ-C-A-
CLC3 

MAT1042 26 Giải tích 2 GVC.TS.Lê Phê Đô 

Danh sách gồm 06sinh viên./. 

Ghi chú: SV = Sinh viên; LHP = Lớp học phần; TP = Thành phần; CK = Cuối kỳ; TĐ = Tổng điểm; 

 


